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Trình độ đào tạo

: Cao đẳng liên thông
Loại hình đào tạo
: Chính qui

Ngành đào tạo 

: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Mã ngành

: 51510201
Chuyên ngành

: Chế tạo máy

Tên tiếng Anh 

: Mechanical Engineering Technology
1 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Chế tạo máy.
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và về Pháp luật; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành được đào tạo;

· Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về Tin học trình độ A, sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

· Có kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức cơ bản về qui trình công nghệ gia công, tổ chức khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất.

· Có kiến thức cơ bản về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí, kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn 5S trong doanh nghiệp và kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

· Có khả năng tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật cơ khí trước nhóm, tập thể.

· Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp.

· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2 Thời gian đào tạo: 1,5 năm
3 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 50 tín chỉ 
4 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
5 Quy trình đào tạo:  Theo học chế tín chỉ
Điều kiện tốt nghiệp: theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6 Thang điểm: Theo học chế tín chỉ 
7 Nội dung chương trình 
	STT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a), tiên quyết (b),

song hành (c)

	
	
	
	
	

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	18
	

	7.1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	4
	

	1
	3201111034
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	2(2,0,4)
	

	2
	3201111006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	3201111034(a)

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	2
	

	1
	3201112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	2(2,0,4)
	3201111006(a)

	7.1.3 Toán học - Khoa học tự nhiên
	12
	

	Học phần bắt buộc
	08
	

	1
	3201091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3201091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	

	3
	3201091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	

	1
	3201091012
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	3201091011(a)

	2
	3201091021
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	

	3
	3201091022
	Vật lý đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3201091014(a)

	4
	3201091023
	Hóa học đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3201091015(a)

	7.1.4 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	
	

	1
	3201132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	60 tiết
	2 tuần

	7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	32
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	10
	

	1
	3201011002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	3201091011(c)

3201091014(c)

	2
	3201011009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	3201091011(c)

3201091014(c)

	3
	3201011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	

	4
	3201011007
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	3(3,0,6)
	3201011009(a)

	5
	3201011008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy 
	1(0,0,3)
	3201011007(c)

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	17
	

	Lý thuyết
	11
	

	Học phần bắt buộc
	9
	

	1
	3201012101
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	3201011007(a)

	2
	3201012104
	Công nghệ CNC
	3(3,0,6)
	

	3
	3201011105
	Công nghệ CAD/CAM
	2(2,0,4)
	

	4
	3201012106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy 
	1(0,0,3)
	3201012101(c)

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần)
	2
	

	1
	3201012103
	Truyền động thuỷ lực và khí nén 
	2(2,0,4)
	

	2
	3201012110
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	3201012101(c)

	3
	3201012102
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	

	4
	 3201012107
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	

	Thực hành
	6
	

	1
	3201011202
	Thực tập Tiện 2
	2(0,2,2)
	

	2
	3201011204
	Thực tập Phay 2
	2(0,2,2)
	

	3
	3201012206
	Thực tập CNC công nghiệp
	2(0,2,2)
	3201012104(c)

	7.2.3 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	1
	3201012302
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	

	Học phần bổ sung
	5
	

	1
	3201012303
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	3
	

	1
	3201012304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	3(3,0,6)
	3201011105(a)

	2
	3201012305
	Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt 
	3(3,0,6)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	50
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	180/840

(21,4%)
	


8. Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),

tiên quyết (b),

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	16
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	
	

	1
	3201091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3201091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	3
	3201091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3201111034
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	5
	3201011002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	3201091011(c)

3201091014(c)
	
	Tự luận

	6
	3201011009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	3201091011(c)

3201091014(c)
	
	Tự luận

	7
	3201011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	16
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	12
	
	
	

	1
	 3201111006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	3201111034 (a)
	
	Tự luận

	2
	3201011105
	Công nghệ CAD/CAM
	2(2,0,4)
	
	
	Thi trên máy tính

	3
	3201011007
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	3201011009(a)
	
	Tự luận

	4
	3201011008
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,0,3)
	3201011007(c)
	
	Đồ án

	5
	3201011202
	Thực tập Tiện 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	6
	3201011204
	Thực tập Phay 2
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)
	4
	
	
	

	1
	3201091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	3201091011(a)
	
	Tự luận

	2
	3201091021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3201091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	3201091014(a)
	
	Tự luận

	4
	3201091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	3201091015(a)
	
	Tự luận

	Học kỳ 3
	13
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	
	

	1
	 3201112007
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	2(2,0,4)
	3201111006(a)
	
	Tự luận

	2
	3201132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	60 tiết
	
	
	

	3
	3201012101
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	3201011007(a)
	
	Tự luận

	4
	3201012106
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,0,3)
	3201012101(c)
	
	Đồ án

	5
	3201012104
	Công nghệ CNC
	3(3,0,6)
	
	
	Thi trên máy tính

	6
	3201012206
	Thực tập CNC công nghiệp
	2(0,2,2)
	3201012104(c)
	Bài tập TH
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần)
	2
	
	
	

	1
	3201012103
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3201012110
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	3201012101(c)
	
	Tự luận

	3
	3201012102
	Trang bị điện trong máy cắt kim  loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3201012107
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	3201012302
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	5 tuần
	
	

	Học bổ sung 
	5
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	2
	
	
	

	1
	3201012303
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
	3
	
	
	

	2
	3201012304
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	3(3,0,6)
	3201011105(a)
	
	Thi trên máy tính

	3
	3201012305
	Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận


9. Mô tả tóm tắt học phần

9.1 Kiến thức giáo dục đại cương

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

2TC 


Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Nội dung Học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 bao gồm những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, cùng với các lý luận về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa: Học thuyết giá trị , học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa Tư bản Độc quyền và Chủ nghĩa Tư bản Độc quyền Nhà nước. Học phần cũng nêu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 TC

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng.


Nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời Học phần cũng cung cấp kiến thức quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề như: vấn đề dân tộc, cách mạng giải, phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Thông qua học phần sinh viên hiểu rõ về giá trị sâu sắc và vai trò quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng  sản Việt Nam, với vấn đề đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

3. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
2 TC

Nội dung môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Học phần cũng cung cấp kiến thức về đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm đường lối về Công nghiệp hóa, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng hệ thống chính trị, về xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, về đối ngoại, trong đó tập trung chủ yếu vào đường lối xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.
4. Toán cao cấp 1
3 TC

Học phần Toán Cao cấp 1 giới thiệu kiến thức về hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính. giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số. Học phần nêu các phương pháp tính Tích phân bất định, Tích phân kép, Tích phân đường, thông qua kiến thức cơ bản của môn học liên hệ các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật.

5. Vật lý đại cương 1
3 TC

Nội dung của Học phần Vật lý đại cương 1 bao gồm kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. Nội dung cơ học bao gồm động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, các trường lực thế và trường lực hấp dẫn, cơ học lưu chất, dao động cơ và sóng cơ học. Nội dung điện học bao gồm trường tĩnh điện, những định luật cơ bản của dòng điện không đổi, từ trường không đổi và hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ và sóng điện từ. Nội dung quang học bao gồm cơ sở quang học sóng và các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực sóng. 

6. Hóa học đại cương 1 
2 TC

Học phần Hóa học Đại cương 1 cung cấp kiến thức về cấu tạo nguyên tử, mối quan hệ giữa các nguyên tử trong phân tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất. Cung cấp các khái niệm về nhiệt động học, vận dụng kiến thức nhiệt động học vào đời sống.

9.2  Các học phần tự chọn

7. Toán cao cấp 2 
2 TC

Học phần Toán Cao cấp 2 cung cấp kiến thức về phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến tính. Học phần cũng nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật. 

8. Xác suất thống kê 
2 TC

Học phần Xác suất và thống kê là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu trong điều kiện bất định. Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán. Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu, phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng các thông tin từ mẫu, trong đó có bài toán ước lượng tham số tổng thẻ và kiểm định giả thuyết thống kê.

9. Vật lý đại cương 2
2 TC

Nội dungcủa học phần Vật lý Đại cương 2 bao gồm kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. Học phần cung cấp khái niệm cơ bản về Thuyết tương đối, Lý thuyết lượng tử và cấu tạo nguyên tử. Kiến thức của Học phần Vật lý Đại cương 2 cung cấp kiến thức về khả năng con người có thể tiến hành các loại tương tác hạt nhân nguyên tử để đạt được mục tiêu nghiên cứu khoa học công nghệ, nhằm phục vụ cho cuộc sống phồn vinh của nhân loại. 

10.  Hóa học đại cương 2
2 TC

Học phần Hóa học Đại cương 2 cung cấp kiến thức về tốc độ của các quá trình hóa học một chiều và hai chiều đồng thời xét diễn biến cân bằng hóa học. Học phần cũng cung cấp kiến thức về dung dịch, tính chất của dung dịch, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, qua đó hướng dẫn người học thực hiện các phép tính toán trong dung dịch và liên hệ thực tiễn.

9.3 Kiến thức cơ sở ngành

11. Cơ lý thuyết
2TC


Cơ lý thuyết là học phần kỹ thuật cơ sở, trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học (tĩnh học và động học), phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở khác và các học phần chuyên ngành. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng phân tích, khảo sát các bài toán liên quan đến kết cấu chịu lực, những chuyển động cơ học của các chi tiết máy, đồng thời  rèn luyện cho người học phương pháp suy luận và kỹ năng tư duy khi giải quyết các bài toán kỹ thuật.

Các học phần trước: Toán cao cấp 1; Vật lý đại cương 1
12. Sức bền vật liệu
2TC


Sức bền vật liệu là học phần kỹ thuật cơ sở, trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực, phục vụ cho việc học tập các học phần cơ sở khác và các học phần chuyên ngành. Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng phân biệt các hình thức chịu lực và các loại biến dạng của thanh. Trên cơ sở đó, người học giải thích được một số hiện tượng trong thực tế, xây dựng phương pháp tính toán độ bền, độ cứng của vật rắn và vận dụng các điều kiện bền để giải các bài toán cơ bản của sức bền vật liệu (chủ yếu là thanh thẳng), đồng thời rèn luyện cho người học phương pháp suy luận và kỹ năng tư duy khi giải quyết các bài toán kỹ thuật.

Các học phần trước: Toán cao cấp 1; Vật lý đại cương 1.
13. Dung sai – Kỹ thuật đo
2TC


Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, dụng cụ đo. Dung sai của một số mối ghép thông dụng. Cách tra các bảng tra dung sai. Phương pháp tính toán các bài toán về chuỗi. Đo được các kích thước thật bằng các dụng cụ đo vạn năng: thước cặp, panme... Kiểm định được sai lệch tương quan bằng đồng hồ so.

14. Nguyên lý – Chi tiết máy
3TC


Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, cơ cấu và máy; bậc tự do của cơ cấu, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số cơ cấu truyền động cơ khí thông dụng.


Trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong thiết kế máy. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số cơ bản, các dạng hư hỏng của một số bộ truyền như bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, trục vít v.v… chỉ tiêu và cách tính toán sức bền cho các bộ truyền, trục và ổ trục.

Mô tả kết cấu, phân loại, công dụng một số mối ghép bằng then, bằng ren, đinh tán và mối ghép hàn. Phân tích điều kiện làm việc, các hư hỏng và cách tính toán, lựa chọn các mối ghép.

Các học phần trước: Sức bền vật liệu
15. Đồ án Nguyên lý – Chi tiết máy
1TC


Học phần giúp sinh viên có thể phân tích nguyên lý hoạt động, kết cấu một số hệ thống truyền dẫn Cơ khí. Tính toán các thông số cơ bản của hệ thống dẫn động, tính toán thiết kế các bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, các trục, then, các gối đỡ và vỏ hộp. Thực hiện các bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp kết cấu.
Các học phần trước: Nguyên lý – Chi tiết máy

9.4 Kiến thức chuyên ngành 

16. Công nghệ chế tạo máy  
3TC


Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm và định nghĩa cơ bản về quá trình sản xuất – quá trình công nghệ, quá trình hình thành một sản phẩm cơ khí; các kiến thức và nguyên lý cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại. Hiểu được nguyên tắc định vị chi tiết khi gia công để lựa chọn phương án định vị hợp lý nhằm giảm sai số, đạt độ chính xác và tăng năng suất. Hiểu biết khả năng công nghệ của các phương pháp gia công để ứng dụng vào thực tế sản xuất.
Các học phần trước: Nguyên lý-Chi tiết máy
17. Công nghệ CNC

3TC


Học phần trang bị cho sinh viên tổng quan về ứng dụng kỹ thuật điều khiển số vào gia công, cú pháp và cách lập chương trình gia công các chi tiết tiện và phay CNC dùng hệ điều khiển Fanuc và Sinumerik.
18. Công nghệ CAD/CAM 
2TC



Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để vẽ các chi tiết bằng phần mềm CAD/CAM, chuyển dữ liệu CAD từ các phần mềm khác sang phần mềm CAM, hiểu biết ý nghĩa của các tham số cần thiết để tạo đường chạy dao, mô phỏng đường chạy dao, tạo chương trình NC, chỉnh sửa chương trình NC khi cần.
 

19. Đồ án Công nghệ chế tạo máy                                  
1TC


Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về cách thiết lập qui trình công nghệ chế tạo máy như: thiết kế các phương án thực hiện nguyên công, tính lượng dư gia công cơ, chế độ cắt một cách hợp lý. Ngoài ra, sinh viên có khả năng thiết kế đồ gá chuyên dùng cho chi tiết gia công nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và năng suất gia công. 

Các học phần trước: Công nghệ chế tạo máy.
9.5 Các học phần tự chọn

20. Chế tạo phôi
2TC


Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại phôi dùng trong ngành cơ khí chế tạo, phương pháp chế tạo phôi, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại phôi đúc, rèn, dập, cán, kéo, uốn…

21. Đồ gá
 2TC


Học phần giới thiệu các khái niệm, định nghĩa cơ bản về đồ gá và tầm quan trọng của đồ gá trong sản xuất công nghiệp ngành chế tạo máy, các phương pháp gá đặt chi tiết trong gia công cơ khí. Hiểu biết để xác định các bậc tự do được khống chế, một số nguyên tắc gá đặt chi tiết gia công. Tính toán sai số gá đặt trong gia công cơ khí nhằm đạt độ chính xác cao và tăng năng suất.

Các học phần trước: Công nghệ chế tạo máy
22. Trang bị điện trong máy cắt kim loại
2TC


Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện; nguyên lý cấu tạo khí cụ điện cơ bản. Trên cơ sở đó có thể hiểu được công dụng các khí cụ điện, các ứng dụng thường gặp trong sản xuất và đời sống.


Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển trong máy công cụ, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản.
23. Truyền động thủy lực và khí nén 

 2TC
                                         

    
Học phần cung cấp các kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén, thủy lực, điện thủy lực và ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện. Giới thiệu các phần tử trong hệ thống. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thủy lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống.       
9.6 Các học phần thực hành

24. Thực tập Tiện 2                                      
2TC



Nội dung thực tập học phần này nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học ở các môn cơ sở, chuyên ngành và luyện tập những kỹ năng tiện cơ bản: tiện mặt côn, tiện côn lắp ghép theo côn mẫu, cắt ren ngoài bằng bàn ren trên máy tiện, tiện ren tam giác hệ mét ...

25. Thực tập Phay 2
 2TC


Nội dung thực tập học phần này nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học ở các môn cơ sở, chuyên ngành và luyện tập những kỹ năng phay cơ bản: phay mặt cong cung tròn, khoan – khoét – doa lỗ trên máy phay đứng, phay tiết diện vuông và lục giác theo phương pháp chia độ đơn giản, phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ đơn giản và chia độ vi sai, phay thanh răng, phay ly hợp vấu ...
26. Thực tập CNC công nghiệp
2TC



Học phần giúp sinh viên có kiến thức hiểu biết và khả năng thao tác - vận hành các máy CNC Công nghiệp, biết xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên các máy tiện, máy phay CNC công nghiệp. Hướng dẫn vận hành máy CNC công nghiệp gia công cắt gọt các chi tiết với độ chính xác về kích thước, về hình dáng, vị trí tương quan cấp 3 đến cấp 1, độ nhẵn bóng bề mặt từ Rz0,4 đến Rz0,1.

Các học phần trước: Công nghệ CNC

27. Các phương pháp gia công đặc biệt 
2TC


Học phần phương pháp gia công đặc biệt giúp cho sinh viên hiểu biết và sử dụng các dạng năng lượng cơ, hoá, điện, nhiệt để gia công kim loại. Giới thiệu nguyên lý gia công, dụng cụ thiết bị, chế độ cắt hợp lý và biện pháp gia công tối ưu.

28. Vẽ và thiết kế trên máy tính
 3TC



Học phần giới thiệu tổng quan phần mềm ứng dụng trong thiết kế cơ khí để thiết kế mô hình, vật thể và chi tiết máy. Nội dung chủ yếu gồm các lệnh vẽ cơ bản, vẽ và lắp ráp các chi tiết thành cơ cấu và máy, mô tả quá trình tháo lắp chi tiết máy. Xuất bản vẽ kỹ thuật bao gồm các bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp theo các tiêu chuẩn thông dụng.

Các học phần trước: Công nghệ CAD/CAM
29. Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt
3TC

Lý thuyết tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt là học phần kỹ thuật chuyên ngành, trang bị cho người học các kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trong quá trình gia công cơ khí. Học phần cung cấp cho người học kiến thức xác định chế độ cắt tối ưu cho từng nguyên công khác nhau để cung cấp cho các trung tâm gia công nhằm đảm bảo thời gian gia công và chi phí gia công nhỏ nhất.

30. Khóa luận tốt nghiệp
5TC


Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu của sinh viên trước khi ra trường, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giảng viên.


Mỗi sinh viên phải thực hiện một luận văn tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp đòi hỏi sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết một đề tài khoa học (Lý thuyết hoặc ứng dụng) trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành: cơ khí chế tạo, cơ khí tự động hóa, bảo trì v.v… Khóa luận tốt nghiệp do giảng viên hướng dẫn đưa ra, được Bộ môn và Khoa duyệt. Khóa luận tốt nghiệp phải đi kèm một sản phẩm được thi công hoặc mô phỏng bằng máy tính.


Nội dung Khóa luận tốt nghiệp: mục đích, yêu cầu, tính mới, những vấn đề cần được giải quyết, giải pháp lựa chọn, kết quả, hướng phát triển và kết luận.


Sinh viên phải bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước Tiểu ban khoa học cấp Khoa/Trung tâm.

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

10.1 Đối với các đơn vị đào tạo

- Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.

- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

10.2 Đối với giảng viên

- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

- Tổ chức cho sinh viên các buổi Seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án. Giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết bài thu hoạch.

- Đối với các học phần đồ án, giảng viên được phân công hướng dẫn cần phải tự nghiên cứu các kiến thức có liên quan, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra theo đề cương của học phần theo tiến độ được thống nhất trong Tổ bộ môn, đồng thời phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo chung của nhà trường; chủ động kiểm soát nội dung đề tài trong suốt quá trình thực hiện đồ án của sinh viên.

10.3 Kiểm tra, đánh giá

- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

- Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một nhiệm vụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nên giảng viên phải thực hiện đúng theo quy chế của học chế tín chỉ.

- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

10.4 Đối với sinh viên

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar.

- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

TP. Hồ Chí Minh , ngày        tháng       năm 2016
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